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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 17/11/2024 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.4 19:51 23:15
3.9 00:58 04:15
0.1 08:14 12:15
3.9 15:24 19:00
2.6 20:34 00:00
4 01:29 04:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Hưng CNC CHEETAH 10.9 186 31,999 P/s3 - CL4 00:00 //0200, y/c
MT A6-A9

2 Hồng SITC CHANGMING 11.1 186 29,274 P/s3 - CL3 00:00 Y/c MT A2-A5

3 Chương NORDBORG MAERSK 10 172 26,255 P/s3 - BP5 23:30
Thả
neo,tăng
cường dây

A1-A3

4 A.Tuấn KHUNA BHUM 8.6 172 18,341 P/s3 - CL5 08:30 //1100 A5-A6

5 Hà KOTA RANCAK 8.2 146 9,678 P/s3 - CL1 08:30 //1130 A2-08

6 Đảo SOON LI 12 3 65 1,580 P/s1 - CL2 08:00 // 08

7 P.Thành - Quyền MAERSK JIANGYIN 8.9 222 28,007 P/s3 - CL6 13:30 Y/c MP A6-A9

8 K.Toàn SITC YUANMING 9.6 186 29,232 P/s3 - CL3 14:30 //1730 A2-A9

9 Thịnh GREEN WAVE 9.3 173 17,954 P/s3 - CL C 16:00 // A1-A3

10 Kiên KOTA RAJIN 7.3 146 9,678 H25 - TCHP 15:00 SR 12-01

11 N.Tuấn -
M.Hùng KMTC SURABAYA 10.7 200 28,736 P/s3 - CL5 15:30 //1830 A2-A9

12 Th.Hùng -
Chính INCRES 9.6 172 19,035 P/s3 - CL1 21:00 //2300 A2-A5

13 V.Hải - Đ.Minh POS SINGAPORE 10.3 172 17,846 P/s3 - CL7 21:00 //2300 A1-A3


